	PHỤ LỤC I
DANH SÁCH GIAO CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 5070/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh)

	
	
	
	

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Số lượng hợp đồng lao động giao năm 2021
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	2
	6
	7

	A
	Khối sở, ban, ngành
	149
	 

	1
	Văn phòng HĐND tỉnh
	5
	 

	2
	Văn phòng UBND tỉnh
	27
	 

	3
	Sở Tài chính
	7
	 

	4
	Sở Y tế
	12
	 

	5
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	7
	 

	6
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	3
	 

	7
	Ban Dân tộc
	3
	 

	8
	Sở Công Thương
	3
	 

	9
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	5
	 

	10
	Sở Ngoại vụ
	4
	 

	11
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	20
	 

	12
	Sở Nội vụ
	10
	 

	13
	Thanh tra tỉnh
	4
	 

	14
	Sở Giao thông vận tải
	10
	 

	15
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2
	 

	16
	Sở Tư pháp
	2
	 

	17
	Sở Khoa học và Công nghệ
	4
	 

	18
	Ban Quản lý các KCN
	5
	 

	19
	Sở Xây dựng
	4
	 

	20
	Sở Thông tin và Truyền thông
	5
	 

	21
	Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học
	4
	 

	22
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	3
	 

	B
	CẤP HUYỆN
	125
	 

	1
	UBND TP Biên Hòa
	2
	 

	2
	UBND huyện Tân Phú
	5
	 

	3
	UBND huyện Nhơn Trạch
	13
	 

	4
	UBND huyện Long Thành
	11
	 

	5
	UBND thành phố Long Khánh
	9
	 

	6
	UBND huyện Định Quán
	12
	 

	7
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	13
	 

	8
	UBND huyện Xuân Lộc
	13
	 

	9
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	18
	 

	10
	UBND huyện Thống Nhất
	16
	 

	11
	UBND huyện Trảng Bom
	13
	 

	Tổng cộng (A+B)
	274
	 


